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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tr n Th nh   nh.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    Nguyễn Thị Hồng Huệ. 

2.     h n Thị Ng   

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà V  Thị Th o, cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Tôn Văn Xuyên, Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nh n d n huyện Chợ Mới 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2017/HSST ngày 21 tháng 

11 năm 2017, đối với bị cáo: 

Lê  hước H, sinh năm 1995, tại huyện CM, tỉnh An Giang; Nơi đăng ký 

hộ khẩu th  ng tr  v  ch  ở hiện nay:  p LT, xã LĐ , huyện CM, tỉnh An 

Giang; ngh  nghiệp: Không; trình độ h c v n: 6/12; con ông Lê Ph ớc G, sinh 

năm 1976 v  b  Đ  Thị Mỹ D, sinh năm 1978; anh chị em ruột c  2 ng  i.  

Ti n án: 02 l n  Ng y 14/3/2013 bị Tòa án nh n d n Quận 5, th nh phố 

Hồ Chí Minh xử phạt 6 tháng t  v  tội  Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản” 

nh ng cho h ởng án treo, th i gian thử thách 1 năm kể từ ng y tuyên án  Ng y 

29/10/2014 bị Tòa án nh n d n Quận 1, th nh phố Hồ Chí Minh xử phạt 3năm 6 

tháng t  v  tội  C ớp giật t i sản”, ng y 29/6/2017 ch p h nh xong  

Ti n sự: Ch a. 

 ị tạm giam ngày 01/11/2017 đến nay.  

Bị cáo c  mặt tại phiên tòa  

Người bị hại:  

+/    hạm Thị Thu H, sinh năm 1986; nơi c  tr :  p MH, thị tr n ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang; Vắng mặt  
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+/Ông  hạm Văn C, sinh năm 1956; nơi c  tr :  p T1, thị tr n ML, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Vắng mặt  

+/Anh Nguyễn   nh C, sinh năm 1990; nơi c  tr :  p MH, thị tr n ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang; Vắng mặt  

+/Anh Tr n Lê T, sinh năm 1981; nơi c  tr :  p MH, thị tr n ML, huyện 

CM, tỉnh An Giang; Vắng mặt  

Người c  quy n l i  ngh   v  liên qu n:  

+/Ông Thái Văn T, sinh năm 1976; Nơi c  tr :  p T1, thị tr n ML, huyện 

CM, tỉnh An Giang; Vắng mặt  

+/Ông Lê Thanh T ( L), sinh năm 1975; Nơi c  tr :  p T1, thị tr n ML, 

huyện CM, tỉnh An Giang; Vắng mặt  

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Lê Ph ớc H bị Viện kiểm sát nh n d n huyện Chợ Mới truy tố v  

h nh vi phạm tội nh  sau: 

Khoảng 02 gi  ng y 28/10/2017 H leo cửa h ng r o v o bên trong khu 

vực Doanh nghiệp T  nh n ĐL thuộc  p MH, thị tr n ML, huyện Chợ Mới th y 

Tr n Lê T đang ngủ trong m ng, cạnh T c  để 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

6 SILER (c  thẻ nhớ Microsd 16G ) v  01 điện thoại di động Nokia 1280 H l y 

con dao ở bếp ăn g n nơi T ngũ rạch m ng l y trộm 2 điện thoại di động để v o 

t i qu n rồi leo r o đi ra ngo i  H đi đến quán c  phê Moto của Nguyễn  ình C 

v  Phạm Thu H cách nơi l y trộm t i sản của T khoảng 1km, v o qu y pha chế 

l y trộm của C và H 210 000đ, đi tiếp v o bên trong quán th y Phạm Văn C và 

Nguyễn Ho ng N đang ngũ trong m ng c  để 01 điện thoại di động OPPO Neo 

7S của Nguyễn  ình C nên H l y con dao ở qu y pha chế rạch m ng l y trộm 

điện thoại, tiếp tục đến nơi máng qu n của C m c t i l y 410 000đ v  trở ra 

qu y pha chế l y 01 t i xách của H rồi đi ra khỏi quán  Các t i sản trộm đ ợc H 

c t gi u v o t i qu n; Riêng t i xách bên trong không c  t i sản cũng không c  

giá trị nên Hném bỏ c ng con dao xếp ở khu đ t trống cạnh quán c  phê  H đi 

đến nh  của Lê Thanh T( L) ở  p T1, thị tr n ML ngủ nh   Khoảng 10 gi  ng y 

28/10/2017 H cho T 60 000đ nh ng không n i do trộm cắp  Đến khoảng 8 gi  

ngày 29/10/2017 H đem 01 điện thoại Nokia 6 đến tiệm điện thoại TA ngụ  p 

T1, thị tr n ML gặp Thái Văn T nh  mở kh a nh ng không đ ợc, đến khoảng 

11 gi  ng y 30/10/2017 H bán điện thoại di động Nokia 6 cho T 1 500 000đ H 

mua lại của T 02 điện thoại Nokia 1100 giá 340 000đ còn 1 160 000đ H sử dụng 

chơi đá g  với ng  i tên H1 (không rõ h , địa chỉ) thua hết v  còn nợ nên thế 

ch p 02 điện thoại Nokia 1100 để đủ ti n trả cho H1. Riêng điện thoại Oppo 

Neo 7S v  điện thoại Nokia 1280 H để sử dụng  Các bị hại m t trộm t i sản trình 

báo Công an  Qua đi u tra xác minh ng y 01/11/2017 Cơ quan Cảnh sát đi u tra 

– Công an huyện Chợ Mới bắt khẩn c p H, thu giữ 01 điện thoại Nokia 1280 của 

T v  01 điện thoại Oppo Neo 7s của C mà H đang sử dụng c ng 3 sim số (02 

sim 0944526907 v  01254916661 của T, 01 sim số 01668293308 của H). 
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Căn cứ Kết luận định giá t i sản số: 61/KL ngày 3/11/2107 của Hội đồng 

định giá t i sản trong tố tụng hình sự huyện Chợ Mới, xác định: 01 điện thoại di 

động hiệu Nokia 6 SILER đã qua sử dụng giá trị hiện tại 5 000 000đ  01 điện 

thoại di động Nokia 1280 đã qua sử dụng giá trị hiện tại 150 000đ  01 điện thoại 

Oppo Neo 7S đã qua sử dụng giá trị hiện tại 1 000 0000đ  01 thẻ nhớ Microsd 

16G  Class 10 đã qua sử dụng giá trị hiện tại 100 0000đ  Tổng cộng 

6 250 000đ  

Tại bản cáo trạng số: 50/VKS-HS ngày 21 tháng 11 năm 2017, Viện kiểm 

sát nhân d n huyện Chợ Mới đã truy tố bị cáo Lê Ph ớc H v  tội  Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Đi u 138  ộ luật Hình sự năm 1999 đã 

đ ợc sửa đổi, bổ sung năm 2009  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nh n d n huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang, vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo H v  tội  trộm cắp t i sản” v  đ  

nghị áp dụng điểm c khoản 2 Đi u 138; điểm p khoản 1 Đi u 46; Đi u 33, của 

 ộ luật hình sự  Xử phạt bị cáo Lê Ph ớc H từ 3 năm đến 4 năm t   

Ng  i bị hại: Tr n Lê T đã nhận lại điện thoại Nokia 1280 c ng 2 sim số 

và yêu c u bị cáo H bồi th  ng 5 000 000đ giá trị điện thoại điện thoại Nokia 6, 

không yêu c u bồi th  ng thẻ nhớ bị m t  

Ng  i bị hại: Nguyễn  ình Chiêu v  Phạm Thu Hồng đã nhận lại điện 

thoại Oppo Neo 7S v  cho rằng bị m t trộm 300 000đ nh ng không yêu c u bồi 

th  ng  Riêng H không yêu c u cũng không yêu c u bồi th  ng t i xách bị m t 

vì không c  giá trị  

Ng  i bị hại: Phạm Văn C cho biết bị m t trộm 830 000đ yêu c u H bồi 

th  ng. 

Ng  i c  quy n lợi nghĩa vụ liên quan: Thái Văn T mua bán điện thoại 

với H nh ng không biết do trộm cắp m  c   T đã giao nộp số ti n 1 600 000đ 

ti n bán điện thoại cho ng  i lạ do mua từ H, yêu c u H bồi th  ng số ti n 

1 600 000đ  

Bị cáo khai nhận đã thực hiện h nh vi phạm tội nh  nội dung Cáo trạng 

truy tố, không tranh luận với l i luận tội của đại diện Viện kiểm sát v  xin Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ các t i liệu đã đ ợc thẩm tra tại phiên to ; căn cứ v o kết quả 

tranh luận tại phiên to  trên cơ sở xem xét đ y đủ, to n diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, các bị cáo v  ng  i tham gia tố tụng khác;  

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận h nh vi phạm tội  L i khai nhận của bị cáo 

tại phiên tòa ph  hợp với l i khai của bị cáo trong giai đoạn đi u tra, truy tố; ph  

hợp với l i khai của ng  i bị hại v  ph  hợp với các vật chứng bị thu giữ v  các 

t i liệu chứng cứ khác đ ợc l u trong hồ sơ vụ án.  

Từ những căn cứ trên c  cơ sở xác định, bị cáo Lê Ph ớc H đã thực hiện 

h nh vi lén l t chiếm đoạt của Tr n Lê T 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6 
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SILER; 01 điện thoại di động Nokia 1280; 01 thẻ nhớ Microsd 16G  Class 10 

c  giá trị 5 250 000đ; l y trộm của Nguyễn  ình C v  Phạm Thu H số ti n 

210 000đ v  01 điện 01 điện thoại Oppo Neo 7S trị giá 1 000 000đ; l y trộm của 

C 410 000đ  Tổng t i sản trộm cắp l  6 870 000đ  Do bị cáo c  02 ti n án: Ng y 

14/3/2013 bị Tòa án nh n d n Quận 5, th nh phố Hồ Chí Minh xử phạt 6 tháng 

t  v  tội  Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản” nh ng cho h ởng án treo, 

th i gian thử thách 1 năm kể từ ng y tuyên án  Ng y 29/10/2014 bị Tòa án nh n 

d n Quận 1, th nh phố Hồ Chí Minh xử phạt 3năm 6 tháng t  v  tội  C ớp giật 

t i sản”, ng y 29/6/2017 ch p h nh xong ch a đ ợc x a án tích nay lại tiếp tục 

phạm tội, nên l n phạm tội n y l   tái phạm nguy hiểm” theo Đi u 49; điểm c, 

khoản 2 đi u 139  ộ luật Hình sự c  khung hình phạt t  từ 2 năm đến 7 năm  

 ị cáo l  ng  i c  đ y đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ 

h nh vi chiếm đoạt t i sản của ng  i khác l  vi phạm pháp luật nh ng bị cáo 

vẫn cố ý thực hiện  Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nh n d n huyện Chợ 

Mới truy tố bị cáo ra tr ớc phiên tòa hôm nay v  l i buộc tội của đại diện Viện 

kiểm sát nh n d n huyện Chợ Mới tại phiên tòa l  c  căn cứ, đ ng pháp luật  

Quy n sở hữu l  một trong những quy n cơ bản của m i công d n đ ợc 

pháp luật ghi nhận v  bảo vệ  Để sở hữu đ ợc t i sản, ng  i lao động phải trải 

qua quá trình lao động v t vả c  thể qua nhi u thế hệ mới tạo lập đ ợc  Cho nên, 

những ai x m phạm đến quy n sở hữu của ng  i khác sẽ bị áp dụng chế t i 

nghiêm khắc nh t l  hình phạt  

 ị cáo đang ở độ tuổi lao động, lẽ ra bị cáo phải tích cực lao động để tạo 

lập t i sản chính đáng cho bản th n v  nuôi sống gia đình nh ng vì hám lợi, bị 

cáo đã thực hiện h nh vi chiếm đoạt t i sản của ng  i khác để bán l y ti n tham 

gia đánh bạc v  sử dụng ma t y  H nh vi phạm tội của bị cáo l  nguy hiểm cho 

xã hội, không những x m phạm đến quy n sở hữu của ng  i khác, x m phạm 

trật tự quản lý của Nh  n ớc m  còn g y m t trật tự trị an tại địa ph ơng. Do đ , 

c n c  hình phạt t ơng xứng với h nh vi phạm tội của bị cáo để đảm bảo tính 

răn đe, giáo dục v  phòng ngừa chung  

Tuy nhiên, trong quá trình đi u tra v  tại phiên tòa hôm nay, bị cáo th nh 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải  Đ y l  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm p khoản 1 Đi u 46  ộ luật hình sự nên đ ợc Hội đồng xét xử xem 

xét khi quyết định hình phạt. 

V  trách nhiệm d n sự:  uộc bị cáo H c  trách nhiệm bồi th  ng cho 

Tr n Lê T số ti n 5 000 000đ   ồi th  ng cho T số ti n 1 600 000đ  Đối với 

Phạm Văn C khai bị m t số ti n 830 000đ ngo i l i khai của C không c  chứng 

cứ khác chứng minh nên không c  cơ sở xem xét m  chỉ buộc bị cáo nồi th  ng 

cho Phạm Văn C số ti n 410 000đ  

Đối với t i xách của Phạm Thu H v  số ti n 201 000đ bị hại không yêu 

c u bị cáo bồi th  ng nên hội đồng xét xử không xem xét đến. 

Đối với thẻ nhớ 16G  bị hại T không yêu c u bồi th  ng, nên hội đồng 

xét xử không xem xét đến  
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Ng  i tên H1 m  bị cáo H khai do đá g  thua ti n nên H sử dụng ti n bán 

điện thoại trộm để trả v  thế ch p 2 điện thoại Nokia 1100 cho Hiển  Do không 

rõ h  tên địa chỉ nên Cơ quan đi u tra xác minh l m rõ  Đối với Lê Thanh T 

đ ợc H cho 60 000đ v  Thái Văn T mua bán điện thoại với H nh ng không biết 

do trộm m  c  nên không xem xét xử lý m  chỉ buộc Lê Thanh T giao nộp lại số 

ti n 60 000đ để đảm bảo thi h nh án. 

V  xử lý vật chứng: Quá trình đi u tra Cơ quan cảnh sát đi u tra Công an 

huyện Chợ Mới tạm giữ 01 thẻ sim loại micro sim số 01668293308  Số sêri 

0984, 04066, 70042, 84210 đ y l  t i sản của bị cáo nghĩ nên giao lại cho bị cáo 

(hiện cơ quan thi h nh án d n sự huyện Chợ Mới đang quản lý)  Đối với số ti n 

1 600 000đ do Thái Văn T giao nộp tiếp tục quản lý để bảo đảm thi h nh án  

(hiện cơ quan thi h nh án d n sự huyện Chợ Mới đang quản lý) 

 ị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê  hước H phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

Áp dụng  iểm c khoản 2 Điều 138,  iểm  p khoản 1 Điều 4 ; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự năm 1999  ã  ược sửa  ổi, bổ sung năm 2009; Điều 7  Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Xử phạt: Lê  hước H 03 (ba) năm t   Th i hạn ch p h nh hình phạt tù 

của bị cáo đ ợc tính từ ng y 01/11/2017. 

 uộc bị cáo H c  trách nhiệm bồi th  ng cho Tr n Lê T số ti n 

5.000.000đ   ồi th  ng cho Phạm Văn C số ti n 410 000đ,  ồi th  ng cho T số 

ti n 1 600 000đ  

 uộc Lê Thanh T (L) giao nộp số ti n 60 000đ để đảm bảo thi h nh án  

Giao trả cho bị cáo Lê Ph ớc H 01 thẻ sim loại micro sim số 

01668293308  Số sêri 0984, 04066, 70042, 84210 (hiện cơ quan thi h nh án d n 

sự huyện Chợ Mới đang quản lý)   

Tiếp tục quản lý số ti n 1 600 000đ để bảo đảm thi h nh án (hiện cơ quan 

thi h nh án d n sự huyện Chợ Mới đang quản lý) 

Áp dụng Điều 98, Điều 99, Điều 234 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 32 /201 /UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy  ịnh về mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo Lê Ph ớc H phải chịu 200 000 (hai trăm ng n) đồng án phí hình sự 

sơ thẩm.  

 ị cáo, ng  i bị hại, ng  i c  quy n lợi nghĩa vụ liên quan c  quy n 

kháng cáo lên To  án Tỉnh An Giang trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án sơ 

thẩm  Riêng ng  i bị hại, ng  i c  quy n lợi nghĩa vụ liên quan c  quy n kháng 

cáo trong hạn 15 ng y kể từ ng y bản án đ ợc giao hoặc đ ợc niêm yết. 
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Tr  ng hợp bản án, quyết định đ ợc thi h nh theo quy định tại Đi u 2 

Luật Thi h nh án d n sự thì ng  i đ ợc thi h nh án d n sự, ng  i phải thi h nh 

án d n sự c  quy n thỏa thuận thi h nh án, quy n yêu c u thi h nh án, tự nguyện 

thi h nh án hoặc bị c ỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Đi u 6, 7 v  9 

Luật Thi h nh án d n sự; th i hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy định tại 

Đi u 30 Luật Thi h nh án d n sự /  

Nơi nhận: 
- Viện KSND huyện (2); 

- Tòa án nh n d n tỉnh (1); 

- Sở T  pháp (1); 

- Nh  Tạm giữ (2); 

- Phòng hồ sơ (1); 

- Thi h nh án DS huyện (1); 

-  ộ phận THA Tòa án (1); 

- U ND c p xã nơi  C c  tr  (1); 

-  ị cáo; 

- Ng  i bị hại; 

- L u hồ sơ; 

- L u văn phòng (1). 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọ  phiên toà 
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